
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Đông Hòa, ngày     tháng     năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm viên chức và tỷ lệ viên chức  

bố trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm trong Trường Tiểu học 

 và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phân cấp quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Công văn số 4775/SNV-TCBC ngày 24/7/2026 của Sở Nội vụ tỉnh 

Đắk Lắk về việc triển khai, hướng dẫn xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm viên chức 

theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND phường 

Đông Hòa về việc thông qua nội dung trình xin ý kiến Thành viên UBND phường; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám 

tại Tờ trình số 20/TTr-TH&THCS HHT ngày 30/10/2026 và Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội tại Tờ trình số 458/TTr-VHXH ngày 30/10/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm viên chức và tỷ lệ viên chức bố 

trí theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm trong Trường Tiểu học và THCS 

Hoàng Hoa Thám, cụ thể như sau: 

1. Danh mục vị trí việc làm và các bậc nghề nghiệp được sử dụng trong 

từng vị trí việc làm là 16 vị trí, gồm: 

a) Vị trí việc làm viên chức quản lý: 04 vị trí; 

b) Vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: 02 vị trí; 

c) Vị trí việc làm viên chức hỗ trợ: 10 vị trí. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp trong từng vị trí việc làm: 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 

3. Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm: 

(Có Bản mô tả công việc và khung năng lực kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám: 

a) Căn cứ danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp, tỷ lệ viên chức bố trí 

theo bậc nghề nghiệp đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và số lượng 

người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hằng năm, thực hiện bố trí, sử 

dụng và quản lý viên chức theo đúng vị trí việc làm. 

b) Trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

khối lượng, quy mô công việc, nhu cầu sử dụng các vị trí việc làm, quy định 

của pháp luật về số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng 

người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hằng năm, ban hành quyết định 

phân bổ số lượng người làm việc vào từng vị trí việc làm, làm cơ sở bố trí viên 

chức theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo tỷ lệ đã được phê duyệt; gửi 

quyết định phân bổ về UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội phường) 

để theo dõi, quản lý. 

c) Thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện việc tuyển dụng, 

đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức 

theo vị trí việc làm và bậc nghề nghiệp tương ứng; quản lý, sử dụng Bản mô tả 

công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo quy định. 

d) Trong quá trình thực hiện, trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm 

vụ, quy mô, phạm vi hoạt động hoặc số lượng người làm việc được giao, kịp 

thời rà soát, đề xuất điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định. 

đ) Định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện; tổng hợp những khó khăn, 

vướng mắc, báo cáo UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường: 

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa 

Thám thực hiện việc phân bổ số lượng người làm việc vào từng vị trí việc làm 

và việc quản lý, sử dụng, bố trí viên chức theo vị trí việc làm, tỷ lệ bậc nghề 

nghiệp đã được phê duyệt. 

b) Tham mưu UBND phường quản lý vị trí việc làm, số lượng người làm 

việc của đơn vị; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây 

trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Văn hóa 

- Xã hội phường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thường trực Đảng ủy phường (b/c); 

- Thường trực HĐND phường (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Văn phòng HĐND và UBND phường; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội phường; 

- Lưu: VT, VHXH (Thoa). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

 

Huỳnh Mỹ Phong 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 01 

Danh mục vị trí việc làm được sử dụng và các bậc nghề nghiệp 

được sử dụng trong từng vị trí việc làm của Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 30/10/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa) 
 

STT Vị trí việc làm Bậc nghề nghiệp Mã vị trí việc làm 

I 
Vị trí việc làm viên chức 

quản lý 
 

 

1 Hiệu trưởng  H15.173.14.TAM.SN.01 

2 Phó Hiệu trưởng  H15.173.14.TAM.SN.02 

3 
Tổ trưởng Tổ chuyên môn 

và tương đương 
 H15.173.14.TAM.SN.03 

4 
Phó Tổ trưởng Tổ chuyên 

môn và tương đương 
 H15.173.14.TAM.SN.04 

II 
Vị trí việc làm viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ 
 

 

1 Giáo viên tiểu học Bậc 3 đến bậc 4 H15.173.14.TAM.CM.01 

2 Giáo viên trung học cơ sở Bậc 3 đến bậc 4 H15.173.14.TAM.CM.02 

III 
Vị trí việc làm viên chức 

hỗ trợ 
 

 

1 Kế toán  Bậc 3 H15.173.14.TAM.HT.01 

2 Văn thư Bậc 3 H15.173.14.TAM.HT.02 

3 Thủ quỹ Bậc 2 H15.173.14.TAM.HT.03 

4 Thiết bị, thí nghiệm Bậc 2 H15.173.14.TAM.HT.04 

5 Giáo vụ Bậc 2 H15.173.14.TAM.HT.05 

6 Tư vấn học sinh Bậc 3 H15.173.14.TAM.HT.06 

7 
Hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật 
Bậc 2 H15.173.14.TAM.HT.07 

8 Thư viện Bậc 3 H15.173.14.TAM.HT.08 
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STT Vị trí việc làm Bậc nghề nghiệp Mã vị trí việc làm 

9 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số (hoặc 

Quản trị công sở) 

Bậc 3 H15.173.14.TAM.HT.09 

10 Y tế trường học Bậc 2 H15.173.14.TAM.HT.10 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 02 

Tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp trong từng vị trí việc làm  

của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày 30/10/2026 

của Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa) 
 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ GẮN VỚI VỊ TRÍ 

VIỆC LÀM VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HOẶC HỖ TRỢ 

STT 
Vị trí việc làm 

viên chức quản lý 

Vị trí việc làm viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ hoặc 

hỗ trợ gắn với lĩnh vực phụ 

trách 

Bậc nghề nghiệp 

1 Hiệu trưởng 
Giáo viên tiểu học Bậc 3 đến bậc 4 

Giáo viên trung học cơ sở Bậc 3 đến bậc 4 

2 Phó Hiệu trưởng 
Giáo viên tiểu học Bậc 3 đến bậc 4 

Giáo viên trung học cơ sở Bậc 3 đến bậc 4 

3 
Tổ trưởng Tổ chuyên 

môn và tương đương 

Giáo viên tiểu học Bậc 3 đến bậc 4 

Giáo viên trung học cơ sở Bậc 3 đến bậc 4 

Ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số (hoặc Quản trị 

công sở) 

Bậc 3 

Kế toán Bậc 3 

Văn thư Bậc 3 

Thư viện Bậc 3 

4 

Phó Tổ trưởng Tổ 

chuyên môn và tương 

đương 

Giáo viên tiểu học Bậc 3 đến bậc 4 

Giáo viên trung học cơ sở Bậc 3 đến bậc 4 

Kế toán Bậc 3 

Văn thư Bậc 3 

Thư viện Bậc 3 
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II. TỶ LỆ VIÊN CHỨC BỐ TRÍ THEO BẬC TRONG TỪNG VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM 

STT 

Vị trí việc làm viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ 

hoặc hỗ trợ 

Bậc Tỷ lệ Ghi chú 

1 Giáo viên tiểu học 

Bậc 4 
Không vượt 

quá 50% VTVL chỉ sử dụng 

02 bậc nghề nghiệp 
Bậc 3 Tỷ lệ còn lại 

2 Giáo viên trung học cơ sở 

Bậc 4 
Không vượt 

quá 50% VTVL chỉ sử dụng 

02 bậc nghề nghiệp 
Bậc 3 Tỷ lệ còn lại 

3 Kế toán  Bậc 3 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 3 

4 Văn thư Bậc 3 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 3 

5 Thủ quỹ Bậc 2 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 2 

6 Thiết bị, thí nghiệm Bậc 2 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 2 

7 Giáo vụ Bậc 2 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 2 

8 Tư vấn học sinh Bậc 3 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 3 

9 
Hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật 
Bậc 2 

Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 2 

10 Thư viện Bậc 3 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 3 

11 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số (hoặc 

Quản trị công sở) 

Bậc 3 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 3 

12 Y tế trường học Bậc 2 
Không áp dụng 

tỷ lệ 

VTVL chỉ bố trí 

bậc 2 
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